
	    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN
         PHÒNG CTCT & HSSV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2025-2026

	STT
	Họ và tên
	Khoa
	Điện thoại
	Cố vấn học tập
	Ghi chú

	1
	Nguyễn T. Thành Vân
	Khoa Mầm non
	0919625773
	CĐ MN K45
	

	2
	Nguyễn T. Bích Liên
	Khoa Mầm non
	0985903288
	CĐ MN K46A
	

	3
	Ngô Thanh Băng
	Khoa Mầm non
	0979866799
	CĐ MN K46B
	

	4
	Trần Thị Thúy Nga
	Nông – Lâm – Ngư 
	0962040980
	Thú y K8
	

	5
	Trần Thị Lê Na
	Công nghệ thông tin
	0915227566
	CNTT K9A1
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân
	Kế toán - kiểm toán
	0988679317
	Kế toán K9A1
	

	7
	Trần Thị Bích Ngọc
	Kế toán - kiểm toán
	0916285989
	Kế toán K9A2
	

	8
	Lê Thị Trang
	Kinh tế - QTKD
	0982118186
	Kinh tế K9A1
	

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Kinh tế - QTKD
	0973664898
	QTKD K9A1
	

	10
	Vương Thúy Hằng
	Nông Lâm Ngư
	0977911933
	QLĐ Đ K9A1
	

	
	
	
	
	Thú y K9A1
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh Thương
	Tài chính ngân hàng
	0913769756
	TCNH K9A1
	

	12
	Nguyễn T. Ngọc Thành
	Công nghệ thông tin
	0838518407
	CNTT K10A1
	

	13
	Nguyễn Thị Hà
	Công nghệ thông tin
	0917564288
	CNTT K10A2
	

	14
	Hà Thị Hồng Nhung
	Kế toán - kiểm toán
	0389990273
	Kế toán K10A1
	

	15
	Ngô Đình Ký
	Kế toán - kiểm toán
	0915001534
	Kế toán K10A2
	

	16
	Nguyễn Thị Xuân
	Kế toán - kiểm toán
	0914507595
	Kế toán K10A3
	

	17
	Trần T. Thanh Hường
	Kinh tế - QTKD
	0904588765
	Kinh tế K10A1
	

	18
	Nguyễn T. Lan Anh
	Kinh tế - QTKD
	0948852886
	Marketing K10A1
	

	19
	Phan Thị Hoa
	Kinh tế - QTKD
	0972322688
	QTKD K10A1
	

	20
	Nguyễn T. Lê Quyên
	Nông lâm ngư
	0865697790
	NNCNC K10A1
	

	
	
	
	
	QLĐ Đ K10A1
	

	
	
	
	
	Thú y K10A1
	

	21
	Lê Thị Dung
	Tài chính ngân hàng
	0986040603
	TCNH K10A1
	

	22
	Cao Phương Thảo
	Công nghệ thông tin
	0912448595
	CNTT K11A1
	

	23
	Trần T. Thiên Hương
	Công nghệ thông tin
	0979255622
	CNTT K11A2
	

	24
	Ngô Hà Châu Loan
	Công nghệ thông tin
	0946255364
	CNTT K11A3
	

	25
	Phạm T. Thanh Thủy
	Kế toán - kiểm toán
	0979739644
	Kế toán K11A1
	

	26
	Hoàng Thị Hiền
	Kế toán - kiểm toán
	0946389942
	Kế toán K11A2
	

	27
	Ngô Thương Huyền
	Kế toán - kiểm toán
	0917794986
	Kế toán K11A3
	

	28
	Nguyễn Thị Hoài Ly
	Ngoại ngữ
	0978060785
	Ngôn ngữ Anh K11A1
	

	29
	Hồ T. Hoàng Lương
	Kinh tế - QTKD
	0913300838
	Kinh tế K11A1
	

	30
	Hồ Thị Hằng
	Kinh tế -QTKD
	0368757868
	Logistic & QLCCU K11A1
	

	
	
	
	
	TMĐT K11A1
	

	31
	Trần Thị Mai
	Kinh tế - QTKD
	0376320762
	Marketing K11A1
	

	32
	Bành Vũ Hằng
	Kinh tế - QTKD
	0919133018
	Marketing K11A2
	

	33
	Lê Thị Hồng Ngọc
	Kinh tế - QTKD
	0915824481
	QTKD K11A1
	

	34
	Nguyễn T. Thùy Linh
	Kinh tế  -QTKD
	0946512789
	QTKD K11A2
	

	35
	Nguyễn Thị Trà
	Nông lâm ngư
	0912192234
	Lâm học K11A1
	

	
	
	
	
	NNCNC K11A1
	

	36
	Trần Thị Vân
	Nông lâm ngư
	0913827788
	QLĐ Đ K11A1
	

	37
	Châu Thị Tâm
	Nông lâm ngư
	0915127710
	Thú y K11A1
	

	38
	Ngô Thị Tú Oanh
	Tài chính – ngân hàng
	0974577609
	TCNH K11A1
	

	39
	Đào T. Minh Thanh
	Công nghệ thông tin
	0915153668
	CNTT K12A1
	

	40
	Nguyễn T. Kim Nhung
	Công nghệ thông tin
	0915000644
	CNTT K12A2
	

	41
	Bùi T. Thanh Tâm
	Công nghệ thông tin
	0945547115
	CNTT K12A3
	

	42
	Võ T. Thanh Tú
	Kế toán - kiểm toán
	0943691138
	Kế toán K12A1
	

	43
	Trần T. Hương Trà
	Kế toán - kiểm toán
	0913693067
	Kế toán K12A2
	

	44
	Hoàng T. Lộc
	Kế toán - kiểm toán
	0913926676
	Kế toán K12A3
	

	45
	Lê T. Hồng Thái
	Ngoại ngữ
	0941488789
	NN Anh K12A2
	

	46
	Nguyễn Thị Ngọc
	Ngoại ngữ
	0949321176
	NN Anh K12A1
	

	47
	Hồ Thị Hương
	Ngoại ngữ
	0919820482
	NN Trung K12A1
	

	48
	Nguyễn T. Hải Yến
	Ngoại ngữ
	0985211343
	NN Trung K12A2
	

	49
	Lưu Thanh Tú
	Ngoại ngữ
	0949069889
	NN Trung K12A3
	

	50
	Nguyễn T. Lê Trâm
	Kinh tế - QTKD
	0837005666
	Kinh tế K12A1
	

	51
	Trần Thị Mai
	Kinh tế - QTKD
	0376320762
	Logistics K12A1
	

	
	
	
	
	TMĐT K12A1
	

	52
	Lê T. Mỹ Tâm
	Kinh tế - QTKD
	0949165408
	Marketing K12A1
	

	
	
	
	
	Marketing K12A2
	

	53
	Trịnh Thị Lê
	Kinh tế - QTKD
	0943106544
	QTKD K12A1
	

	
	
	
	
	QTKD K12A2
	

	54
	Nguyễn T. Quỳnh Trang
	Kinh tế - QTKD
	0917958657
	QTKD K12A3
	

	55
	Nguyễn Hoàng Tiến
	Nông lâm ngư
	0909755909
	NNCNC K12A1
	

	
	
	
	
	Thú y K12A1
	

	56
	Trần Thị Vân
	Nông lâm ngư
	0913827788
	QLĐ Đ K12A1
	

	57
	Nguyễn T. Thanh Thương
	Tài chính – ngân hàng
	0913769756
	TCNH K12A1
	

	58
	Nguyễn Thị Hoài Dung
	Khoa Tiểu học
	0941180007
	Giáo dục tiểu học K12
	

	59
	Lê Thị Hồng Phương
	Khoa Mầm non
	0914851345
	Giáo dục Mầm non K47
	

	60
	Trần Bích Hải
	Khoa Giáo dục
	0912188606
	Tiếng Việt K23A
	

	61
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	Khoa Giáo dục
	0944045566
	Tiếng Việt K23B
	

	62
	Lê  Thị Hoài Thương
	Khoa Giáo dục
	0912282595
	Tiếng Việt K23C
	

	63
	Nguyễn Cao Kiên
	Khoa Giáo dục
	0982568246
	Tiếng Việt K23D
	

	64
	Lương Thị Tú Oanh
	Khoa Giáo dục
	0975109575
	Sư phạm Khoa học tự nhiên K12
	



Danh sách này có 64 người!

							Nghệ An, ngày 25 tháng 11 năm 2025

	
	TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN





Nguyễn Quốc Sơn



